
TT Họ và tên Năm sinh Giới 
tính Trình độ Ngạch 

xin TD Vị trí dự tuyển Tình trạng hồ sơ 

1 Nguyễn Bích Hà 12/10/1989 Nữ Thạc sỹ CV Đủ
2 Phạm Hồng Hạnh 24/08/1983 Nữ Thạc sỹ CV Đủ
3 Nguyễn Việt Anh 02/4/1992 Nữ Thạc sỹ CV Đủ

1 Nguyễn Thị Phượng 20/10/1997 Nữ Đại học CV Đủ
2 Đỗ Đăng Khoa 15/11/1996 Nam Đại học CV Đủ
3 Nguyễn Văn Anh 16/8/1996 Nam Đại học CV Đủ
4 Bùi Doãn Bách 06/02/1995 Nam Đại học CV Đủ
5 Trịnh Thị Thùy Linh 12/07/1991 Nữ Đại học CV Đủ
6 Trịnh Thị Vân Anh 26/11/1997 Nữ Đại học CV Đủ
7 Trần Thị Thanh Bình 17/8/1995 Nữ Đại học CV Đủ
8 Trần Thị Thanh Tâm 03/04/1977 Nữ Thạc sỹ CV Thiếu CC Tiếng Anh

9 Nguyễn Xuân Hòa 19/7/1990 Nam Đại học CV CC Tiếng Anh; Bằng, bảng 
điểm công chứng; giấy khám sk

1 Đào Quỳnh Anh 02/07/1990 Nữ Thạc sỹ CV
Chuyên viên phòng Tài 
chính-Kế toán
Mảng Kế toán tài chính

Đủ

1 Nguyễn Thị Thúy 19/10/1987 Nữ Đại học CV
Chuyên viên phòng Tài 
chính-Kế toán
Mảng XDCB

Thiếu CC Tiếng Anh

2 Trần Thị Hồng Hạnh 08/3/1992 Nữ Đại học CV Thiếu CC Tiếng Anh
3 Lê Thị Hiền 09/5/1992 Nữ Đại học CV Thiếu CC Tiếng Anh
4 Đào Thị Thu 27/7/1987 Nữ Đại học CV Thiếu CC Tiếng Anh
5 Trần Minh Huy 02/01/1989 Nam Thạc sỹ CV Thiếu CC Tiếng Anh

A. Ứng tuyển diện Viên chức

B. Ứng tuyển diện HĐLĐ

Chuyên viên phòng Tài 
chính-Kế toán
Mảng Kế toán tài chính
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1. PHÒNG HỢP TÁC ĐỐI NGOẠI
A. Ứng tuyển diện Viên chức

B. Ứng tuyển diện HĐLĐ

2. PHÒNG TÀI CHÍNH - KẾ TOÁN

Chuyên viên phòng Hợp tác 
Đối ngoại

Chuyên viên phòng Hợp tác 
Đối ngoại



6 Phạm Mỹ Linh 31/03/1994 Nữ Đại học CV Đủ
7 Nguyễn Thị Thúy Hà 09/02/1986 Nữ Thạc sỹ CV Thiếu CC Tiếng Anh

8 Nguyễn Thị Khánh Huyền 01/6/1987 Nữ Đại học CV Thiếu bằng và bảng điểm CĐ; 
Thiếu CC Tiếng Anh

1 Nguyễn Lê Diệu Ngọc 31/03/1997 Nữ Đại học CV Đủ
2 Nguyễn Phương Thu 01/9/1995 Nữ Thạc sỹ CV Thiếu CC Tiếng Anh
3 Nguyễn Thị Thu Hương 11/01/1994 Nữ Đại học CV Thiếu CC Tiếng Anh
4 Nguyễn Thị Diễn 24/12/1996 Nữ Đại học CV Thiếu CC Tiếng Anh

1 Phạm Hồng Hạnh 24/08/1983 Nữ Thạc sỹ CV Chuyên viên Phòng Truyền 
thông và QTTH Đủ

1 Phùng Bích Liên 13/4/1991 Nữ Đại học CV Thiếu CC Tiếng Anh
2 Nguyễn Trà My 10/8/1996 Nữ Đại học CV Thiếu CC Tiếng Anh
3 Trần Thị Nga 01/5/1977 Nữ Thạc sỹ CV Thiếu CC Tiếng Anh
4 Nguyễn Thanh Xuân 24/2/1997 Nữ Đại học CV Thiếu CC Tiếng Anh

1 Nguyễn Thị Nhàng 24/8/1992 Nữ Thạc sỹ CV Thiếu CC Tiếng Anh
2 Nguyễn Lê Giang 12/7/1986 Nam Thạc sỹ CV Thiếu CC Tiếng Anh
3 Đào Thị Xoan 05/04/1996 Nữ Đại học CV Thiếu CC Tiếng Anh
4 Vũ Hồng Son 16/4/1993 Nam Đại học CV Thiếu CC Tiếng Anh
5 Trần Thiên Nam 20/9/1997 Nam Đại học CV Thiếu CC Tiếng Anh

1 Nguyễn Yến Chi 21/11/1994 Nữ Thạc sỹ CV Văn phòng Ban Giám hiệu Đủ
2 Phạm Thị Phương Thảo 25/3/1994 Nữ Thạc sỹ CV Đủ
3 Đào Quỳnh Anh 02/07/1990 Nữ Thạc sỹ CV Đủ
4 Phạm Thị Thanh Vân 01/02/1995 Nữ Thạc sỹ CV Đủ

B. Ứng tuyển diện HĐLĐ

6. VĂN PHÒNG BAN GIÁM HIỆU
A. Ứng tuyển diện Viên chức

Chuyên viên Phòng Tuyển 
sinh

5. PHÒNG TUYỂN SINH
A. Ứng tuyển diện Viên chức

3. PHÒNG THANH TRA PHÁP CHẾ
A. Ứng tuyển diện Viên chức
B. Ứng tuyển diện HĐLĐ

Chuyên viên Phòng Thanh 
tra Pháp chế

Chuyên viên Phòng Truyền 
thông và QTTH

4. PHÒNG TRUYỀN THÔNG VÀ QUẢN TRỊ THƯƠNG HIỆU
A. Ứng tuyển diện Viên chức

B. Ứng tuyển diện HĐLĐ



1 Nguyễn Thị Hoàng Hà 16/8/1991 Nữ Đại học CV Đủ
2 Nguyễn Thùy Linh 03/6/1987 Nữ Thạc sỹ CV Thiếu CC Tiếng Anh
3 Nguyễn Hồng Nhật 09/8/1977 Nam Thạc sỹ CV Thiếu CC Tiếng Anh
4 Nguyễn Hải Anh 19/4/1995 Nữ Đại học CV Thiếu CC Tiếng Anh
5 Ngô Thị Luân 23/09/1987 Nữ Thạc sỹ CV Thiếu CC Tiếng Anh

1 Trần Nhật Hóa 3/10/1981 Nam Tiến sỹ GV BM. Công nghệ phần mềm Đủ
2 Đỗ Công Thuần 19/3/1989 Nam Tiến sỹ GV BM. Khoa học máy tính Đủ

1 Trần Thị Thu Hương 31/10/1982 Nữ Tiến sỹ GV BM. Khoa học máy tính Thiếu CC Tiếng Anh
2 Bùi Quốc Trung 05/9/1986 Nam Tiến sỹ GV BM. Khoa học máy tính Bổ sung Luận án viết bằng TA

1 Nguyễn Xuân Thuận 07/02/1989 Nam Tiến sỹ GV BM. Cơ điện tử Đủ
2 Trần Văn Hướng 10/9/1988 Nam Tiến sỹ GV BM. Cơ điện tử Bổ sung Luận án viết bằng TA

1 Vũ Xuân Hùng 21/7/1977 Nam Tiến sỹ GV BM. Thiết bị điện-Điện tử Đủ

2 Nguyễn Đại Dương Tiến sỹ GV BM. Kỹ thuật đo và Tin học 
Công nghiệp Bổ sung Luận án viết bằng TA

1 Lê Quang Tuyến 1/12/1982 Nam Tiến sỹ GV BM. Tự động hóa CN Thiếu CC Tiếng Anh; Khám SK

2 Bùi Anh Tuấn 01/9/1978 Nam Tiến sỹ GV BM. Thiết bị điện-Điện tử Thiếu CC Tiếng Anh

1 Trần Văn Đáng 28/06/1989 Nam Tiến sỹ GV Viện ITIMS Bổ sung HS có công chứng, LA 
viết bằng Tiếng Anh

1 Hoàng Văn Tuấn 20/09/1985 Nam Tiến sỹ GV Viện KH&CN Môi trường Đủ

11. VIỆN KH&CN MÔI TRƯỜNG
A. Ứng tuyển diện Viên chức

12. VIỆN KH&CN NHIỆT LẠNH

9. VIỆN ĐIỆN
A. Ứng tuyển diện Viên chức

B. Ứng tuyển diện HĐLĐ

10. VIỆN ITIMS
A. Ứng tuyển diện Viên chức

A. Ứng tuyển diện Viên chức

8. VIỆN CƠ KHÍ
A. Ứng tuyển diện Viên chức

B. Ứng tuyển diện HĐLĐ

7. VIỆN CNTT&TRUYỀN THÔNG

B. Ứng tuyển diện HĐLĐ

Văn phòng Ban Giám hiệu



1 Lê Quang Tuyến 1/12/1982 Nam Tiến sỹ GV BM. HT và TĐH quá trình 
nhiệt Thiếu CC Tiếng Anh; Khám SK

1 Hà Minh Tân 10/9/1989 Nam Tiến sỹ GV BM. Vật liệu và CN đúc Bổ sung Luận án viết bằng TA

1 Hà Thị Thư Trang 22/11/1985 Nữ Tiến sỹ GV BM. Quản trị kinh doanh Đủ

1 Nguyễn Thị Thanh Dần 14/3/1986 Nữ Tiến sỹ GV BM. Quản trị kinh doanh Thiếu CC Tiếng Anh

1 Nguyễn Thu Trang 20/06/1996 Nữ Thạc sỹ GV BM. Tiếng Anh cơ sở Đủ

1 Nguyễn Bích Ngọc 7/12/1995 Nữ Thạc sỹ GV BM. Tiếng Anh cơ sở Thiếu CC NN thứ 2
2 Quản Thị Minh Nguyệt 18/6/1989 Nữ Thạc sỹ GV BM. Tiếng Anh cơ sở Thiếu CC NN thứ 2
3 Nguyễn Minh Thu 10/10/1992 Nữ Thạc sỹ GV BM. Tiếng Anh cơ sở Thiếu CC NN thứ 2

4 Đinh Thanh Thủy 10/6/1991 Nữ Thạc sỹ GV BM. Tiếng Anh khối kỹ 
thuật Thiếu CC NN thứ 2

5 Lê Thị Thu Thủy 12/5/1980 Nữ Thạc sỹ GV BM. Tiếng Anh khối kỹ 
thuật Thiếu CC NN thứ 2

6 Phạm Thu Thảo 11/11/1991 Nữ Thạc sỹ GV BM. Tiếng Anh cơ sở Bảng điểm ĐH; Mới có CC 
NN2 bậc 2 (bậc 4 mới đủ đk)

7 Nguyễn Thị Thủy 24/6/1995 Nữ Thạc sỹ GV BM. Tiếng Anh cơ sở Thiếu CC NN thứ 2
8 Lê Thị Phượng 08/9/1987 Nữ Thạc sỹ GV BM. Tiếng Anh cơ sở Thiếu CC NN thứ 2
9 Trần Ngọc Thoa 01/9/1995 Nữ Thạc sỹ GV BM. Tiếng Anh cơ sở Thiếu CC NN thứ 2

10 Lại Mỹ Linh 10/9/1994 Nữ Thạc sỹ GV BM. LT tiếng và Văn minh 
Anh-Mỹ Thiếu CC NN thứ 2

11 Nguyễn Thị Minh Tâm 08/10/1978 Nữ Thạc sỹ GV BM. Tiếng Anh cơ sở Thiếu CC NN thứ 2

12 Hoàng Quang Vinh 18/9/1990 Nam Thạc sỹ GV BM. Tiếng Anh cơ sở Thiếu CC NN thứ 2, Giấy khám 
SK

A. Ứng tuyển diện Viên chức

A. Ứng tuyển diện Viên chức

B. Ứng tuyển diện HĐLĐ

B. Ứng tuyển diện HĐLĐ

13. VIỆN KH&KT VẬT LIỆU
A. Ứng tuyển diện Viên chức

14. VIỆN KINH TẾ VÀ QUẢN LÝ
A. Ứng tuyển diện Viên chức

B. Ứng tuyển diện HĐLĐ

15. VIỆN NGOẠI NGỮ



13 Trần Thị Kim Anh 01/10/1989 Nữ Thạc sỹ GV BM. Tiếng Anh khối kỹ 
thuật Thiếu CC NN thứ 2

14 Trần Thị Thu Thương 26/01/1982 Nữ Thạc sỹ GV BM. Lý thuyết tiếng và văn 
minh A.M Thiếu CC NN thứ 2

15 Đinh Diệu Trang 01/02/1988 Nữ Thạc sỹ GV BM. Tiếng Anh cơ sở Thiếu CC NN thứ 2

16 Nguyễn Phước Ái Phương 09/12/1987 Nữ Thạc sỹ GV BM. Lý thuyết tiếng và văn 
minh A.M Thiếu CC NN thứ 2

17 Phạm Hồng Nhung 06/10/1988 Nữ Thạc sỹ GV BM. Lý thuyết tiếng và văn 
minh A.M Thiếu CC NN thứ 2

18 Lê Thị Bích Liên 17/01/1991 Nữ Thạc sỹ GV BM. Tiếng Anh khối kỹ 
thuật Thiếu CC NN thứ 2

19 Đỗ Thị Thanh Thư 21/3/1992 Nữ Thạc sỹ GV BM. Tiếng Anh cơ sở Thiếu CC NN thứ 2

1 Nguyễn Thị Huyền 04/6/1985 Nữ Tiến sỹ GV Viện Sư phạm kỹ thuật Đủ

1 Phạm Văn Hoằng 1/3/1981 Nam Tiến sỹ GV BM. Toán cơ bản Đủ
2 Dư Thị Hòa Bình 26/3/1983 Nữ Tiến sỹ GV BM. Toán cơ bản Đủ
3 Nguyễn  Uy Bá 4/5/1981 Nam Tiến sỹ GV BM. Toán cơ bản Đủ

1 Đỗ Trọng Hoàng 18/09/1983 Nam Tiến sỹ GV BM. Toán cơ bản Thiếu CC NN 

1 Nguyễn Đình Giáp 12/7/1985 Nam Thạc sỹ CBKT BM.Vật lý đại cương Đủ
2 Nguyễn Thị Thu Hằng 14/8/1984 Nữ Tiến sỹ CBKT BM.Vật lý đại cương Đủ
3 Lê Văn Tâm 10/12/1990 Nam Thạc sỹ CBKT BM.Vật lý đại cương Đủ
4 Bùi Trung Thông 12/03/1984 Nam Thạc sỹ CBKT BM.Vật lý đại cương Đủ

1 Trịnh Thị Trang 26/05/1992 Nữ Thạc sỹ CBKT BM.Vật lý đại cương Thiếu CC NN 

18. VIỆN VẬT LÝ KỸ THUẬT
A. Ứng tuyển diện Viên chức

B. Ứng tuyển diện HĐLĐ

16. VIỆN SƯ PHẠM KỸ THUẬT
A. Ứng tuyển diện Viên chức

17. VIỆN TOÁN ỨNG DỤNG VÀ TIN HỌC
A. Ứng tuyển diện Viên chức

B. Ứng tuyển diện HĐLĐ


